
  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Ngày thi: 04.07.2024

Khoa : Anh - ĐHNN

NGÀY ĐIỂM

 SINH Viết TVNF Nghe

1 23040208 Đỗ Hoàng Anh 15/02/2005  QH.2023.F.1.E10.NN4

2 23040290 Trần Linh Chi 02/01/2005  QH.2023.F.1.E5.NN5

3 23040310 Nguyễn Văn Duy 05/01/2005  QH.2023.F.1.E14.NN4

4 23040321 Lương Khánh Dương 29/09/2005  QH.2023.F.1.E21.NN3

5 23041896 Trần Mỹ Hạnh 22/08/2005  QH.2023.F.1.VH2.NN4

6 23040373 Nguyễn Ngọc Thuý Hiền 17/01/2005  QH.2023.F.1.E20.NN3

7 23040374 Văn Thị Thúy Hiền 20/09/2005  QH.2023.F.1.E21.NN3

8 23040435 Trần Quang Lê 19/06/2005  QH.2023.F.1.E9.NN4

9 21041775 Bùi Ngọc Linh 16/06/2002  QH.2023.F.1.E20.NN3

10 23040452 Ngô Trang Linh 07/03/2005  QH.2023.F.1.E6.NN5

11 23040488 Nguyễn Hoàng Khánh Ly 21/10/2005  QH.2023.F.1.E18.NN3

12 23040073 Trần Duy Mạnh 02/07/2005  QH.2023.F.1.E8.SP4

13 23040511 Lục Trà My 15/08/2005  QH.2023.F.1.E24.NN3

14 23040555 Trần Thị Ánh Nguyệt 19/12/2005  QH.2023.F.1.E18.NN3

15 23040086 Vũ Tuấn Phong 15/09/2005  QH.2023.F.1.E3.SP5

16 23040658 Nguyễn Phương Thảo 24/07/2005  QH.2023.F.1.E6.NN5

17 23040693 Mã Thanh Thúy 27/05/2005  QH.2023.F.1.E20.NN3

18 23040698 Lê Khánh Thư 02/09/2005  QH.2023.F.1.E6.NN5

19 23040641 Trần Quốc Tuấn 06/06/2005  QH.2023.F.1.E6.NN5

20 23040642 Đoàn Thị Minh Tuệ 01/07/2005  QH.2023.F.1.E22.NN3
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